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BÁO CÁO
Về hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với Nhật và Hàn Quốc

	Căn cứ theo Công văn số 15894/SLĐTBXH-DN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2010-2016;
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ CHí Minh xin báo cáo nội dung hợp tác quốc tế cụ thể như sau:
I. Báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế với Nhật, Hàn Quốc giai đoạn 2010-2016
[bookmark: _GoBack]- Các hoạt động hợp tác quốc tế:
	STT
	Năm ký kết hợp tác
	Tên Đối tác
	Nội dung hợp tác

	1
	2013
	Đại học Dongguk, Hàn Quốc
	- Trao đổi sinh viên, giảng viên
- Chương trình giảng dạy cả 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Hàn).
- Dự án nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực củng quan tâm.
- Tham gia trong các hội thảo, hội nghị do hai bên tổ chức.
- Trao đổi thông tin về các hoạt động nghiên cứu và các ấn phẩm

	2
	2016
	Cao đẳng Koje, Hàn Quốc
	· Tặng học bổng từ 25 ~ 40% học phí cho sinh viên mỗi kỳ tùy theo thành tích học tập và năng lực tiếng Hàn.
· Sinh viên Trung cấp có thể học liên thông 1.5 năm để lên Cao đẳng.
· Đào tạo và tổ chức thi lấy chứng chỉ hàn xì và gia công kim loại cho sinh viên du học.
· Tạo việc làm cho sinh viên tại các ngành công nghiệp mấu chốt ở Hàn Quốc, không giới hạn thời gian làm việc.
· Hỗ trợ xin Visa E7 để làm việc tại Hàn Quốc và nếu thời gian làm việc lâu dài có thể xin Visa cư trú vĩnh viễn F5 cho sinh viên tham gia chương trình.

	3
	2016
	Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc
	- Hợp tác trong đội ngũ giảng viên trong hợp tác nghiên cứu, học thuật và hội nghị trong các lĩnh vực cùng quan tâm.
- Trao đổi giảng viên và nhà nghiên cứu
- Trao đổi dữ liệu, tư liệu và các tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm.
- Trao đổi sinh viên các chương trình giao lưu văn hóa và đào tạo.
- Trao đổi thông tin và các ấn phẩm khoa học

	
	01/9/2014 đến ngày 12/9/2014
	Học viện ITEES, Singapore
(Thầy Nguyễn Văn Dũng tham gia)
	· Chương trình tập huấn cán bộ quản lý/ chuyên trách các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình 1 tập huấn cán bộ quản lý
· Kinh phí chuyến đi, gồm có:
+ Kinh phí đào tạo tại Học viện ITEES, Singapore (do phía Tổ chức Temasek tài trợ);
+ Các chi phí còn lại: Vé máy bay đi và về, các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đài thọ).

	
	07/7/2014 đến ngày 27/7/2014
	Trường Cao đẳng Yeungnam Ikong, Daegu tại Hàn Quốc
(Thầy Nguyễn Tiến Nhân tham dự)
	· Tham dự khóa tập huấn chuyên đề Cơ khí tổng hợp
· Kinh phí chuyến đi, gồm có:
+ Kinh phí đào tạo, phí tham quan tại Daegu, Hàn Quốc (do phía Hàn Quốc đài thọ);
+ Các chi phí còn lại: Vé máy bay đi và về, thông dịch chương trình, các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đài thọ).

	
	08/12/2014 đến ngày 12/12/2014
	Học viện ITEES, Singapore
(Thầy Hồ Văn Sĩ, Thầy Chung Trần Thế Vinh tham gia)
	· Chương trình tập huấn cán bộ quản lý/chuyên trách các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình 2 tập huấn cán bộ chuyên trách đào tạo
· Kinh phí chuyến đi, gồm có:
+ Kinh phí đào tạo tại Học viện ITEES, Singapore (do phía Tổ chức Temasek tài trợ);
+ Các chi phí còn lại: Vé máy bay đi và về, các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đài thọ).

	
	25/10/2014 đến ngày 10/11/2014
	Tham quan trường nghề chuyên nghiệp của F+U Sachsen
(Thầy Phạm Hữu Lộc tham gia)
	· Đi theo Kế hoạch số 2371/KH-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho Cán bộ quản lý và Giáo viên các trường chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Cộng hòa Liên bang Đức
· Vé máy bay đi và về, ăn ở, thông dịch, di chuyển trong suốt khóa học, các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đài thọ)

	
	20/7/2015 đến ngày 01/8/2015
	Học viện ITEES, Singapore
(Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Thầy Nguyễn Văn Minh tham gia)
	· Chương trình tập huấn cán bộ quản lý/chuyên trách các trường chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình 3 tập huấn phương pháp giảng dạy và đánh giá dành cho giáo viên các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
· Kinh phí chuyến đi, gồm có:
+ Kinh phí đào tạo tại Học viện ITEES, Singapore (do phía Tổ chức Temasek tài trợ);
+ Các chi phí còn lại: Vé máy bay đi và về, các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đài thọ).

	
	04/01/2016 đến ngày 12/01/2016
	Trường Đại học Joongbu, Hàn Quốc
(Thầy Phạm Hữu Lộc, Thầy Châu Văn Bảo, Cô Nguyễn Ngọc Trang tham dự)
	· Tham dự chương trình Hội thảo hệ thống giáo dục ưu tú Hàn Quốc, tham quan thực tế khu Campus Geumsan
· Kinh phí tham dự Hội thảo, gồm có: 
+ Chi phí ăn, ở, phí Hội thảo và tham quan thực nghiệm do phí mời đài thọ;
+ Vé máy bay đi và về, visa, thông dịch, các chi phí khác nếu có chi từ quỹ phát triển của Nhà trường.

	
	11/01/2016 đến hết ngày 12/01/2016
	Trường Đại học Quốc gia Kunsan tại Hàn Quốc
(Thầy Phạm Hữu Lộc, Thầy Châu Văn Bảo, Cô Nguyễn Ngọc Trang tham dự)
	· Tham quan trường và thảo luận hướng hợp tác

	
	11/7/2016 đến ngày 16/7/2016
	Trường Cao đẳng Đại học Yeungnam Hàn Quốc
(Thầy Nguyễn Văn Dũng tham gia)
	· Tham dự chương trình tập huấn lĩnh vực Công nghệ thông tin
· Kinh phí tham dự Hội thảo, gồm có: 
+ Kinh phí đào tạo, tập huấn và tham quan văn hóa Hàn Quốc tại Daegu (do Trường Cao đẳng Đại học Yeungnam Hàn Quốc tài trợ)
+ Các chi phí còn lại: Vé máy bay đi và về, visa, bảo hiểm, thông dịch và các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đài thọ).

	
	02/7/2016 đến ngày 16/7/2016
	Trường Cao đẳng Đại học Yeungnam Hàn Quốc
(Thầy Nguyễn Văn Minh tham gia)
	· Tham dự chương trình tập huấn lĩnh vực Công nghệ thông tin
· Kinh phí tham dự Hội thảo, gồm có: 
+ Kinh phí đào tạo, tập huấn và tham quan văn hóa Hàn Quốc tại Daegu (do Trường Cao đẳng Đại học Yeungnam Hàn Quốc tài trợ)
+ Các chi phí còn lại: Vé máy bay đi và về, visa, bảo hiểm, thông dịch và các chi phí khác nếu có (do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đài thọ).

	
	16/7/2016 đến ngày 30/7/2016
	Tại Úc
(Thầy Phạm Hữu Lộc, Thầy Đinh Văn Đệ tham dự)
	· Bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý Hệ thống giáo dục và trường học năm 2016
· Kinh phí trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2016.



    - Số lượng đoàn ra, đoàn vào do Trường tổ chức:
+ Tiếp trường Đại học Bucheon, Hàn Quốc tới thăm và làm việc với Ban Giám hiệu vào ngày 11/4/2011.
	+ Tiếp trường đại học Dongguk, Hàn Quốc sang thăm và ký kết bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 13/9/2013.
	+ Tiếp và làm việc với trường đại học Dongyang, Hàn Quốc vào ngày 08/1/2014.
	+ Tiếp Học viện Kỹ thuật Hanshin, Nhật Bản sang thăm và làm việc với Ban Giám hiệu vào ngày 15/9/2014.
	+ Tiếp trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc sang thăm và làm việc với Ban Giám hiệu vào ngày 08/5/2015.
	+ Ban Giám hiệu Nhà trường sang thăm và làm việc với Trường Đại học Joongbu từ ngày 04/01/2016 – 10/01/2016 và Đại học Quốc gia Kunsan từ ngày 11/01/2016 – 12/01/2016.
	+ Tiếp trường Đại học Koje, Hàn Quốc sang thăm và ký biên bản ghi nhớ vào ngày 21/5/2016.
	+ Tiếp trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc sang thăm, làm việc với Ban Giám hiệu và ký biên bản ghi nhớ vào ngày 6/7/2016.

	Năm
	Đoàn
ra
	Đoàn
vào
	Số cán bộ/ giảng viên
	Nước đi/đến
	 Nội dung

	2011
	
	X
	2
	Hàn Quốc
	· Tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác.  

	2012
	X
	
	1
	Hàn Quốc
	· Giảng viên đi học nghiên cứu sinh.

	2013
	
	X
	2
	Hàn Quốc
	· Tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác.  

	2014
	
	X
	7
	Hàn Quốc
	Tham quan học tập và ký bản ghi nhớ hợp tác.

	
	
	X
	3
	Nhật Bản
	Tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

	2015
	
	X
	4
	Hàn Quốc
	Trao đổi và làm việc với Trường.

	2016
	X
	
	3
	Hàn Quốc
	· Tham quan và làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Joongbu và trường Đại học Quốc gia Kunsan.

	
	
	X
	7
	Hàn Quốc
	· Tham quan Trường, làm việc và ký bản ghi nhớ hợp tác với Nhà trường.


	
II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2017-2020
	- Nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác với Trường Đại học quốc gia Kunsan, Hàn Quốc và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc.
	- Trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
	- Duy trì mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường.

Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG	
- Ban Giám hiệu (để b/c); 
- Sở LĐTB và XH (để b/c);
- Lưu: VT, P. QLKH-HTQT.                                                

